
 
 

 

 

Họ và tên:………………………………………………………. Lớp: ................ 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 14 (24/11 – 28/11/2025) 

Bài 1. Nối 

 

 

 

 

Bài 2. Số?  

Số bị chia 270 320 350  

Số chia 9 8  4 

Thương   7 60 

Bài 3. Tính 

a) (656 – 221) : 5 = ………………. b) 560 : (2 x 4) = ……………… 

 ……………….  ……………… 

Bài 4. Quan sát tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

 

 

 

         Băng giấy phía dưới dài gấp …… lần băng giấy phía trên. 

 

10 giờ 53 phút 

hay 11 giờ kém 7 phút 

3 giờ 45 phút 

hay 4 giờ kém 15 phút 

16 giờ 17 phút 

hay 4 giờ 17 phút chiều 

14 giờ 7 phút 

hay 2 giờ 7 phút chiều 



 
 

 

 

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

Số lớn 20 24 30 72 35 40 

Số bé 2 4 5 6 7 8 

Số lần số lớn 

gấp số bé 
10      

Bài 6. Đúng ghi đ, sai ghi s 

a) 212 : 7 = 30 (dư 2) 

b) 165 : 7 = 23 (dư 5) 

c) 500 : 5 > 888 : 8 

d) 240 : 6 = 160 : 4 

Bài 7. Vườn nhà bác Nam thu hoạch được 105 kg quýt. Vườn nhà cô Hòa thu 

hoạch gấp 3 lần số quýt của vườn nhà bác Nam. Hỏi cả hai vườn thu hoạch được 

tất cả bao nhiêu ki-lô-gam quýt? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 8. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp  

Gia đình bác Hoàng có 45 con gà con, 15 con gà mái và 3 con gà trống. Như vậy: 

- Số con gà mái gấp …… lần con gà trống. 

- Số con gà con gấp …… lần con gà trống. 

 

 

 

 


